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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2019 - 2020 / 2 Nhóm - Tổ: CC01-A
Môn học: IM4005 - Hệthống thông tin quảnlý CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 1852275 Dương Tiêu Hồng Châu 8.00 8.00 6.50 7.50 Bảy rưỡi
2 1952195 Trịnh Trần Nguyên Chương 9.00 8.00 6.50 7.50 Bảy rưỡi
3 1750009 Nguyễn Hồng Danh 5.00 0.00 0.00 0.00 Không
4 1750011 Nguyễn Thị Phương Duyên 9.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
5 1752149 Bùi Thị Thuỳ Dương 9.00 8.00 3.00 5.50 Năm rưỡi
6 1752168 Võ Trần Thành Đạt 5.00 8.00 5.00 6.00 Sáu chẵn
7 1750026 Thiều Ngọc Vĩ Khang 7.00 8.00 5.50 6.50 Sáu rưỡi
8 1852454 Cao Huy Vân Khanh 9.00 8.00 5.50 7.00 Bảy chẵn
9 1852456 Hoàng Gia Khánh 9.00 8.00 7.00 7.50 Bảy rưỡi

10 1752337 Võ Thị Quỳnh Mai 8.00 8.00 7.50 8.00 Tám chẵn
11 1852582 Phạm Hoàng Hồng Minh 6.00 8.00 7.00 7.00 Bảy chẵn
12 1852178 Cao Thị Thanh Nhã 8.00 8.00 7.00 7.50 Bảy rưỡi
13 1752417 Hoàng Phú 7.00 8.00 6.50 7.00 Bảy chẵn
14 1752481 Trần Thị Thanh Tâm 9.00 9.00 6.50 8.00 Tám chẵn
15 1752532 Trương Anh Thư 1.00 9.00 7.00 6.50 Sáu rưỡi
16 1752554 Lê Quỳnh Ngọc Trâm 8.00 8.00 5.50 7.00 Bảy chẵn
17 1752599 Dương Thị Tú 4.00 8.00 5.50 6.00 Sáu chẵn
18 1752613 Lý Bảo Uyên 8.00 9.00 5.50 7.00 Bảy chẵn

Danh sách này có: 18 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 3/8/2020
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